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Nguyễn Hữu Quỳnh Như • Lê Đình Hạc

Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả xã 
hội (HQXH) của 22 tổ chức tài chính vi mô (TCVM) chính thức và bán chính 
thức ở Việt Nam trong giai đoạn 2013–2021. Nghiên cứu sử dụng phương 
pháp phân tích chỉ số kết hợp DEA để đo lường HQXH của các tổ chức 
TCVM. Kết quả hồi quy cho thấy độ rộng tiếp cận chịu ảnh hưởng tích cực bởi 
quy mô, năng suất lao động và chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi chi phí hoạt động 
trên tổng tài sản, bền vững hoạt động. Độ sâu tiếp cận chịu ảnh hưởng tích 
cực bởi thời gian hoạt động, quy mô, bền vững hoạt động và chịu ảnh hưởng 
tiêu cực bởi năng suất lao động, lãi suất, tính thanh khoản. Tỷ lệ khách hàng 
nữ vay vốn chịu ảnh hưởng tích cực bởi lãi suất và chịu ảnh hưởng tiêu cực 
bởi quy mô, cơ cấu vốn, bền vững hoạt động và chi phí hoạt động. Dựa trên 
khía cạnh hiệu quả phân bổ, kết quả cho thấy thời gian hoạt động, tỷ lệ nợ 
xấu, bền vững hoạt động tác động cùng chiều đến hiệu quả kỹ thuật TE. 
Ngược lại, các biến quy mô, lãi suất tác động ngược chiều đến TE. Bên cạnh 
đó, kết quả ước lượng cũng phát hiện thời gian hoạt động, bền vững hoạt 
động ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả quy mô SE, trong khi quy mô lại ảnh 
hưởng tiêu cực đến SE. Ngoài ra, có sự khác nhau về mức độ tác động của các 
nhân tố quy mô, cơ cấu vốn, tính thanh khoản, năng suất lao động, chi phí hoạt 
động, lãi suất và bền vững hoạt động đến HQXH giữa tổ chức TCVM chính thức 
và bán chính thức.

Từ khóa: Hiệu quả xã hội, DEA, tổ chức tài chính vi mô chính thức và bán 
chính thức, Việt Nam.
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